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Phụ lục 1 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH  

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SGTVT ngày      /9/2023 của của Sở GTVT) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

1 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 1.002809 

2 
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 

hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 
1.010708 

3 
Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và 

Campuchia 
1.010710 

4 
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam 

và Lào 
1.002861 

5 
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt 

Nam và Lào 
1.002859 

6 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 1.001023 

7 
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 
1.002877 

8 
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 
1.002869 

9 

Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước 

khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội 

địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được 

đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu 

sắc dễ quan sát 

2.001217 

10 

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận 

tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe 

buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh 

doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo 

kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) 

2.002288 

11 Đăng ký khai thác tuyến. 2.002285 

12 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 1.002856 

13 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 1.002852 

14 
Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du 

lịch 
1.008029 

15 

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh 

vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng 

xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; 

kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng 

2.002289 



STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

 

công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ 

moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông 

thường và xe taxi tải) 

 

16 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1.000703 

17 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp 

thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công 

xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ 

cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

2.001915 

18 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 

trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng. 
2.002287 

19 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 1.009447 

20 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu 1.009443 

21 
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa 

Việt Nam, Lào và Campuchia 
1.002268 

22 

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

(trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến 

nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái 

xe) 

1.004.993 

23 
Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo 

đường thủy nội địa bổ sung 
1.005040 

24 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 1.009444 

25 

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên 

tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia 

1.010709 

26 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có 

sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấp phép kinh 

doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước 

quyền sử dụng. 

2.002286 

27 
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với 

công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. 
1.009788 

28 

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công 

trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu 

sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

1.009791 

29 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng: 

1.009972 
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